
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờ Sinh học Lịch Sử Anh Văn Địa Lí Vật lí S1 Chào cờ Anh Văn Toán Sinh học Ngữ văn Vật lí

S2 SHL GDCD GD QP-AN Anh Văn Toán Ngữ văn S2 SHL Anh Văn Toán Hóa học Ngữ văn Tin học

S3 Hóa học Hóa học Tin học Ngữ văn Tin học Anh Văn S3 Toán Ngữ văn Anh Văn Ngữ văn Công nghệ Lịch Sử

S4 Anh Văn Ngữ văn Toán Ngữ văn Công nghệ S4 Toán Ngữ văn Anh Văn Địa Lí Tin học

S5 Toán Ngữ văn Toán Toán Vật lí S5 Vật lí Hóa học GD QP-AN Toán GDCD

C1 Nghề C1 Nghề

C2 Nghề C2 Nghề

C3 Nghề C3 Nghề

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờ GD QP-AN GDCD Toán Ngữ văn Ngữ văn S1 Chào cờ Hóa học Địa Lí Ngữ văn Toán Tin học

S2 SHL Sinh học Địa Lí Toán Ngữ văn Lịch Sử S2 SHL Ngữ văn Lịch Sử Ngữ văn Toán Anh Văn

S3 Anh Văn Hóa học Anh Văn Tin học Hóa học Toán S3 Anh Văn Ngữ văn Anh Văn Tin học Vật lí Anh Văn

S4 Anh Văn Anh Văn Toán Ngữ văn Công nghệ S4 Ngữ văn Công nghệ Toán Thể dục Hóa học Toán

S5 Vật lí Vật lí Toán Ngữ văn Tin học S5 Vật lí GDCD Sinh học Thể dục GD QP-AN Toán

C1 Nghề C1 Nghề

C2 Nghề C2 Nghề

C3 Nghề C3 Nghề

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờ Anh Văn Anh Văn Thể dục Vật lí Tin học S1 Chào cờ Sinh học Lịch Sử Ngữ văn Thể dục GDCD

S2 SHL Hóa học Anh Văn Thể dục Tin học GDCD S2 SHL Vật lí Toán Ngữ văn Thể dục Ngữ văn

S3 Toán Sinh học Địa Lí Toán GD QP-AN Hóa học S3 Ngữ văn Hóa học Công nghệ Hóa học Tin học Ngữ văn

S4 Anh Văn Vật lí Lịch Sử Toán Toán Ngữ văn S4 Địa Lí Anh Văn Anh Văn Toán Vật lí Toán

S5 Ngữ văn Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Toán Ngữ văn S5 Toán Anh Văn Anh Văn Tin học GD QP-AN Toán

C1 Nghề C1 Nghề

C2 Nghề C2 Nghề

C3 Nghề C3 Nghề

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờ Ngữ văn Anh Văn Anh Văn Thể dục Lịch Sử S1 Chào cờ Ngữ văn Sinh học Ngữ văn Công nghệ Hóa học

S2 SHL Ngữ văn Anh Văn GD QP-AN Thể dục Toán S2 SHL Ngữ văn Tin học Địa Lí GDCD Anh Văn

S3 Hóa học Anh Văn GDCD Toán Địa Lí Toán S3 Vật lí Anh Văn Tin học Vật lí Toán Anh Văn

S4 Vật lí Hóa học Công nghệ Tin học Ngữ văn Vật lí S4 Toán Anh Văn GD QP-AN Thể dục Ngữ văn Toán

S5 Toán Sinh học Toán Tin học Ngữ văn Ngữ văn S5 Toán Hóa học Lịch Sử Thể dục Ngữ văn Toán

C1 Nghề C1 Nghề

C2 Nghề C2 Nghề

C3 Nghề C3 Nghề

C4 C4

C5 C5

Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

Nhân bản của TKB có mã: 227 Nhân bản của TKB có mã: 227

(Từ 06/09/2021) (Từ 06/09/2021)

- Tên lớp    : 11A1 - Tên lớp    : 11A2

- Chủ nhiệm        : Vũ Thị Mai Hương - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Trâm

S
Á

N
G

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

Nhân bản của TKB có mã: 227 Nhân bản của TKB có mã: 227

(Từ 06/09/2021) (Từ 06/09/2021)

- Tên lớp    : 11A3 - Tên lớp    : 11A4

- Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thanh Trúc - Chủ nhiệm        : Tiết Diễm My

S
Á

N
G

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

Nhân bản của TKB có mã: 227 Nhân bản của TKB có mã: 227

(Từ 06/09/2021) (Từ 06/09/2021)

- Tên lớp    : 11A5 - Tên lớp    : 11A6

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Bông - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Minh Giang
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Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

Nhân bản của TKB có mã: 227 Nhân bản của TKB có mã: 227

(Từ 06/09/2021) (Từ 06/09/2021)

- Tên lớp    : 11A7 - Tên lớp    : 11A8

- Chủ nhiệm        : Bùi Thị Trúc Linh - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Tuyết
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờ Công nghệ Anh Văn Vật lí Vật lí Toán S1 Chào cờ Hóa học Toán Tin học Thể dục Anh Văn

S2 SHL Hóa học Anh Văn Toán Lịch Sử Toán S2 SHL Công nghệ Toán Tin học Thể dục Anh Văn

S3 Toán GD QP-AN Toán Ngữ văn Ngữ văn Tin học S3 Vật lí Anh Văn Lịch Sử Toán GD QP-AN Vật lí

S4 Anh Văn Ngữ văn Sinh học Ngữ văn Thể dục Tin học S4 Ngữ văn Sinh học Anh Văn Ngữ văn Toán Địa Lí

S5 Anh Văn Ngữ văn Địa Lí Hóa học Thể dục GDCD S5 Ngữ văn Ngữ văn GDCD Ngữ văn Toán Hóa học

C1 Nghề C1 Nghề

C2 Nghề C2 Nghề

C3 Nghề C3 Nghề

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Chào cờ Thể dục Địa Lí Tin học GD QP-AN Toán

S2 SHL Thể dục Lịch Sử Toán Công nghệ Toán

S3 Anh Văn Ngữ văn Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn

S4 Hóa học Vật lí Tin học Anh Văn GDCD Ngữ văn

S5 Hóa học Vật lí Toán Anh Văn Toán Anh Văn

C1 Nghề

C2 Nghề

C3 Nghề

C4

C5

Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

Nhân bản của TKB có mã: 227 Nhân bản của TKB có mã: 227

(Từ 06/09/2021) (Từ 06/09/2021)

- Tên lớp    : 11A9 - Tên lớp    : 11A10

- Chủ nhiệm        : Đoàn Thị Thùy Ngân - Chủ nhiệm        : Trần Nguyễn Đoan Khánh
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Trường THPT chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định
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Nhân bản của TKB có mã: 227

(Từ 06/09/2021)

- Tên lớp    : 11A11

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Bảo Châu
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